TAM TẠNG KINH ĐIỄN 


(Theo nguyên tác ngôn ngữ Pa]i) 


TẠNG LUẬT (VINAYAPITAKA) 
Tạng Luật bao gồm các giới luật và nghi lễ cho nam tu sĩ (Bhikkhu, Tỳ khưu) và nữ tu sĩ (Bhikkhuni, Tỳ 


khưu Ni), cách thức gia nhập tăng đoàn, truyên giới luật, sinh hoạt tăng chúng, cách hành xử trong 
các trường hợp vi phạm giới luật, vv. Tạng này thường được chia làm 5 bộ: 


.. Phân Tích Giới Bổn (Suttavibhaiga): Gôm 227 


điều của tỳ khưu, 311 điều của tỳ khưu ni. Chia 
làm 2 bộ: 


Quyển (link đọc online, nghe audio, download 
ebook) 


Bộ Pãcittiyapali (Parajikapali). Gồm 4 pãrãjika 
(bất cộng trụ), 13 sanghadisesa (tăng tàng), 2 
aniyata (bất định), 30 nissaggiya pãcittiya (ưng xả 
đối trị). Có 1 quyển: 


1. Phân Tích Giới Tỳ Khưu I (Parajikapali 
bhikkhu) 
Đọc online | eBooks | Nghe Audio 


Bộ Pãcittiyapali (Pãcittiyapali). Gồm: 92 pãciftiya 
(ưng đối trị), 4 pãtidesaniya (ưng phát lộ), 75 
sekhiyã dhammaã (ưng học pháp), 7 
adhikaranasamatha dhammã (các pháp dàn xếp 
tranh tụng), bhikkhunivibhanga (phân tích giới tỳ 
khưu ni). Có 2 quyển: 


2. Phân Tích Giới Tỳ Khưu II (Pãcittiyapali 
bhikkhu) 

Đọc online | eBooks | Nghe Audio 

3. Phân Tích Giới Tỳ Khưu Ni (Pãcittiyapali 
bhikkhunn) 

Đọc online | eBooks | Nghe Audio 


II. Đại Phẩm (Mahävaggapäali): Gồm 10 chương về 
Lịch sử Đức Phật khi mới giác ngộ và cách hành 


4. Đại Phẩm I 
Đọc online | eBooks | Nghe Audio 


tăng sự theo Luật 5.. Đại Phẩm li 
Đọc online | eBooks | Nghe Audio 
III. Tiểu Phẩm (Cullavaggapäli): Gồm 12 chương. 6. Tiểu Phẩm I 
Cách hành tăng sự theo luật từ Đại Phẩm suốt Đọc online | eBooks | Nghe Audio 
quá trình đi đến của Tỳ-khưu ni và làm đúng theo | 7, Tiểu Phẩm II 
trình tự kết tập Tam tạng Đọc online | eBooks | Nghe Audio 
8. Tập Yếu I 
IV. Tập Yếu (Parivarapäl]i): Những vấn đề linh tinh Đọc online | eBooks | Nghe Audio 
(nhỏ nhặt), hay riêng lẻ 9. Tập Yếu II 


Đọc online | eBooks | Nghe Audio 


I. Trường Bộ (Dighanikäya): Gôm 34 bài Kinh dài 


1. Kinh Trường Bộ II Đọc online | Nghe Audio 


2. Kinh Trường Bộ II Đọc online | Nghe Audio 


Kinh Trường Bộ toàn tập: eBook pdf | epub | 
azw8 | 


II. Trung Bộ (Majjhimanikaya): Gồm 152 bài Kinh 
trung 


3. Kinh Trung Bộ I 

Đọc online | eBook | Nghe Audio 
4. Kinh Trung Bộ II 

Đọc online | eBook | Nghe Audio 
5. Kinh Trung Bộ II 

Đọc online | eBook | Nghe Audio 


Kinh Trung Bộ toàn tập: eBook pdf | epub | 
azw3 


II. Tương Ưng Bộ (Samyuttanikäya): Gồm 7.762 bài 
kinh được sắp xếp theo nhóm 


6. Tương Ưng Bộ I 

Đọc online | eBook | Nghe Audio 
7. Tương Ưng Bộ II 

Đọc online | eBook | Nghe Audio 
8. Tương Ưng Bộ III 

Đọc online | eBook | Nghe Audio 
9. Tương Ưng Bộ IV 

Đọc online | eBook | Nghe Audio 
10. Tương Ưng Bộ V 

Đọc online | eBook | Nghe Audio 


Kinh Tương Ưng Bộ toàn tập: eBook pdf_| epub 
| azw3 


IV. Tăng Chỉ Bộ (Anguttaranikaya): Gồm 9.557 bài 
kinh được sắp xếp theo nhóm 


11. Tăng Chi Bội Đọc online | Nghe Audio 
12. Tăng Chi Bộ II Đọc online | Nghe Audio 
13. Tăng Chi Bộ lII Đọc online | Nghe Audio 
14. Tăng Chi BộIV Đọc online | Nghe Audio 


Kinh Tăng Chi Bộ toàn tập: eBook pdf | epub: | 
azw8 | 


V. Tiểu Bộ (Khuddakanikaya): Những lời dạy riêng 
lẻ, lịch sử và những câu chuyện khác nhau 


Tiểu Bộ: eBook pdf | epub_| azw3 


1. Tiểu Tụng (Khuddakapthapäli): Những bài 
Kinh tụng Tập 1: gồm: 

2. Pháp Cú (Dhammapadapäli): 423 câu kệ 1.1 Kinh Tiểu Tụng 

3. Phật Tự Thuyết (Udãnapäli): Những điều 1.2 Kinh Pháp Cú 
Phật tự thuyết 1.3. Kinh Phật Tự Thuyết 

4. Phật Thuyết Như Vậy (Iivuttakapäli):Dãn | 1-4 Kinh Phật Thuyết Như Vậy 
chứng đức Phật thuyết 1.5 Kinh Tập 

5. _ Kinh Tập (Suttanipätapäli): Tập hợp từ Đọc online | eBook | Nghe Audio 
những bài kinh riêng lẻ 

6. _ Chuyện Thiên Cung (Vimanavatthupali): 


Những câu chuyện của người ở Thiên cung 


Tập 2: gồm: 


2.1 Chuyện Thiên Cung 


trong những kiếp quá khứ của Đức Phật, 
hay còn được gọi là Chuyện tiên thân Đức 
Phật, gồm 547 chuyện ngắn và dài theo thể 
văn xuôi xen kế thi kệ trong 22 chương, theo 
thứ tự các bài kệ tăng dần từ chương một 
với một bài kệ cho đến chương 22. 


7. MiriAs by (Petavatthupäli): Câu 2.2 Chuyện Ngạ Quỷ 
Phun: ti thô Sĩ ni Đọc online | eBook | Nghe Audio 
8. Trưởng Lão Tăng Kệ (Theragathapäli): : 
_ k Bài ` : vệ ( Mã : : l): Tập 3: gôm: 
Những kệ ngôn khác nhau của chư Thánh - : 
tăng 3.1 Trưởng Lão Tăng Kệ 
( : XNh 3.2 Trưởng Lão Ni Kệ 
9. Trưởng Lão Ni Kệ (Theragathäpali): Những : 
› .... Đọc online | eBook | Nghe Audio 
kệ ngôn khác nhau của chư Thánh ni ị ị 
Bổn sanh/ Chuyện tiên thân Đức Phật 
Bổn Sanh I (eBook) 
Bổn Sanh II (eBook) 
10. Bổn Sanh (Jãtakapali): Những câu chuyện Bổn Sanh III (eBook) 


Tập 4 (Chuyện Tiên thân, 1-120): 
Đọc online | eBook | Nghe Audio 
Tập 5 (Chuyện Tiền thân, 121-263): 
Đọc online | eBook | Nghe Audio 
Tập 6 (Chuyện Tiền thân, 264-398): 
Đọc online | eBook | Nghe Audio 
Tập 7 (Chuyện Tiền thân, 396-473): 
Đọc online | eBook | Nghe Audio 


Tập 8 (Chuyện Tiền thân, 474-520): 
Đọc online | eBook | Nghe Audio 

Tập 9 (Chuyện Tiền thân, 521-539): 
Đọc online | eBook | Nghe Audio 

Tập 10 (Chuyện Tiên thân, 540-547): 
Đọc online | eBook | Nghe Audio 


11. Diễn Giải 


11. Diễn Giải (Niddesapäli): Vấn đề của xiển Đại Diễn Giải (Mahaniddesapali) 
minh (giải thích) sự phân loại chia làm Đại | Đọc online | eBook | Nghe Audio 
xiển minh và Tiểu xiển minh Tiểu Diễn Giải (Cullaniddesapäli) 

Đọc online | eBook | Nghe Audio 
12. Phân Tích Đạo 
12. Phân Tích Đạo (Patisambhidãä ):S mod 
: ân Tích Đạo (Patisambhidamagga): Sự 
NT L8) Ị Book | Nghe Audio 
thực hành để đi đến có trí tuệ tột cùng 0c online | cgook | —= 
Phân Tích Đạo II 
Đọc online | eBook | Nghe Audio 
13. Thánh Nhân Ký Sự 
13. Thánh Nhân Ký Sự (Apadanapali): Đời sống 


lịch sử của Đức Phật và Thánh tăng đệ tử 
và Thánh ni đệ tử 


Thánh Nhân Ký Sự I 
Đọc online | eBook | Nghe Audio 
Thánh Nhân Ký Sự II 


Đọc online | eBook | Nghe Audio 
Thánh Nhân Ký Sự III 
Đọc online | eBook | Nghe Audio 


14. Phật Sử (Buddhavamsapäli): Lịch sử của 14. Phật Sử 
24 vị Phật quá khứ Đọc online | eBook | Nghe Audio 


15. Hạnh Tạng 
Đọc online | eBook | Nghe Audio 
Cẩm Nang Học Phật (Nettippakaranam) 
15. Hạnh Tạng (Cariyapitakapäli): Câu chuyện | Đọc online | eBook | Nghe Audio 
thực hành những pháp độ của Đức Phật Nettippakaranam (Nettipakarana) 
Petakopadesa (chưa dịch) 
Milinda Vấn Đạo 
Đọc online | eBook | Nghe Audio 


' TẠNG VI DIỆU PHÁP (ABHIDHAMMAPITAKA) 


Còn gọi là Thắng Pháp Tạng hay Luận Tạng, đây là tập hợp các bài giảng của Đức Phật về thể tính và sự 
tướng của vạn pháp, phân giải triết học và tâm lý học. Thắng Pháp Tạng gồm có 7 quyển 


e Bộ Pháp Tụ 


Bộ Pháp Tụ 
Đọc online | eBook | Nghe Audio 


Bộ Phân Tích 


se Bộ Phân Tích 
Đọc online | eBook | Nghe Audio 


Bộ Ngữ Tông 


e Bộ Ngữ Tông 
Đọc online | eBook | Nghe Audio 


Bộ Chất Ngữ 


e Bộ Chất Ngữ 
Đọc online | eBook | Nghe Audio 


Bộ Nhơn Chế Định 


e Bộ Nhơn Chế Định 
Đọc online | eBook | Nghe Audio 


Bộ Song Đối 


se Bộ Song Đối 
Đọc online | eBook | Nghe Audio 


Bộ Vị Trí 


se Bộ Vị Trí I 

Đọc online | eBook | Nghe Audio 
se Bộ Vị Trí II 

Đọc online | eBook | Nghe Audio 
se Bộ Vị Trí III 

Đọc online | eBook | Nghe Audio 
se _ Bộ Vị Trí IV 

Đọc online | eBook | Nghe Audio 
se. Bộ Vị Trí V 


Đọc online | eBook | Nghe Audio 
e Bộ Vị Trí VỊ 
Đọc online | eBook | Nghe Audio 


